
 

 

 

 

 

■ Về việc đo các chỉ số cơ thể 
・Đối với những trẻ đã được đo tại nhà trẻ, hay những cơ sở tương đương trong vòng 1 tháng tính đến ngày 
khám, vui lòng ghi các số đo vào mục “Khám sức khỏe” tương ứng trong sổ tay mẹ và bé, và mang theo khi đến. 

Khám sức khỏe cho trẻ 4 tháng tuổi 
Thời gian tiếp nhận: Ⓐ Từ 13:00 đến 13:20  Ⓑ Từ 13:20 đến 13:40  
Đồ mang theo: Sổ tay mẹ và bé, phiếu hỏi thông tin (trong sổ Sukusuku), bảng câu hỏi (trong sổ Sukusuku), sổ theo 
dõi trẻ em, khăn tắm lớn, và dụng cụ viết 

Đối tượng Năm khám Sinh từ ngày 1 đến 

ngày 5 

Sinh từ ngày 6 đến 

ngày 10 

Sinh từ ngày 11 

đến ngày 15 

Sinh từ ngày 16 

đến ngày 20 

Sinh từ ngày 21  

đến ngày 25 

Sinh từ ngày 26 

đến cuối tháng 

Sinh tháng 11, 

năm 2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2026 

 Ⓐ  Ⓑ  Ⓐ   15 tháng 4 

(Thứ Tư) 

Ⓐ 15 tháng 4 

(Thứ Tư) 

Ⓑ 

Sinh tháng 12, 

năm 2025 

20 tháng 4 

(Thứ Hai) 

Ⓐ 20 tháng 4 

(Thứ Hai) 

Ⓑ 28 tháng 4 

(Thứ Ba) 

Ⓐ 28 tháng 4 

(Thứ Ba) 

Ⓑ 12 tháng 5 

(Thứ Ba) 

Ⓐ 12 tháng 5 

(Thứ Ba) 

Ⓑ 

Sinh tháng 1, 

năm 2026 

20 tháng 5 

(thứ Tư) 

Ⓐ 20 tháng 5 

(thứ Tư) 

Ⓑ 25 tháng 5 

(thứ Hai) 

Ⓐ 25 tháng 5 

(thứ Hai) 

Ⓑ 22 tháng 6 

(thứ Hai) 

Ⓐ 22 tháng 6 

(thứ Hai) 

Ⓑ 

Sinh tháng 2, 

năm 2026 

30 tháng 6 

(thứ Ba) 

Ⓐ 30 tháng 6 

(thứ Ba) 

Ⓑ 30 tháng 6 

(thứ Ba) 

Ⓐ 7 tháng 7 

(thứ Ba) 

Ⓑ 7 tháng 7 

(thứ Ba) 

Ⓐ 7 tháng 7 

(thứ Ba) 

Ⓑ 

Sinh tháng 3, 

năm 2026 

14 tháng 7 

(thứ Ba) 

Ⓐ 14 tháng 7 

(thứ Ba) 

Ⓑ 27 tháng 7 

(thứ Hai) 

Ⓐ 27 tháng 7 

(thứ Hai) 

Ⓑ 4 tháng 8 

(thứ Ba) 

Ⓐ 4 tháng 8 

(thứ Ba) 

Ⓑ 

Sinh tháng 4, 

năm 2026 

18 tháng 8 

(thứ Ba) 

Ⓐ 18 tháng 8 

(thứ Ba) 

Ⓑ 24 tháng 8 

(thứ Hai) 

Ⓐ 24 tháng 8 

(thứ Hai) 

Ⓑ 8 tháng 9 

(thứ Ba) 

Ⓐ 8 tháng 9 

(thứ Ba) 

Ⓑ 

Sinh tháng 5, 

năm 2026 

15 tháng 9 

(thứ Ba) 

Ⓐ 15 tháng 9 

(thứ Ba) 

Ⓑ 28 tháng 9 

(thứ Hai) 

Ⓐ 28 tháng 9 

(thứ Hai) 

Ⓑ 6 tháng 10 

(thứ Ba) 

Ⓐ 6 tháng 10 

(thứ Ba) 

Ⓑ 

Sinh tháng 6, 

năm 2026 

20 tháng 10 

(thứ Ba) 

Ⓐ 20 tháng 10 

(thứ Ba) 

Ⓑ 26 tháng 10 

(thứ Hai) 

Ⓐ 26 tháng 10 

(thứ Hai) 

Ⓑ 10 tháng 11 

(thứ Ba) 

Ⓐ 10 tháng 11 

(thứ Ba) 

Ⓑ 

Sinh tháng 7, 

năm 2026 

16 tháng 11 

(thứ Hai) 

Ⓐ 16 tháng 11 

(thứ Hai) 

Ⓑ 24 tháng 11 

(thứ Ba) 

Ⓐ 24 tháng 11 

(thứ Ba) 

Ⓑ 8 tháng 12 

(thứ Ba) 

Ⓐ 8 tháng 12 

(thứ Ba) 

Ⓑ 

Sinh tháng 8, 

năm 2026 

15 tháng 12 

(thứ Ba) 

Ⓐ 15 tháng 12 

(thứ Ba) 

Ⓑ 21 tháng 12 

(thứ Hai) 

Ⓐ 21 tháng 12 

(thứ Hai) 

Ⓑ 12 tháng 1, 

năm 2027 

(thứ Ba) 

Ⓐ 12 tháng 1, 

năm 2027 

(thứ Ba) 

Ⓑ 

Sinh tháng 9, 

năm 2026 

 

 

 

Năm 2027 

18 tháng 1 

(thứ Hai) 

Ⓐ 18 tháng 1 

(thứ Hai) 

Ⓑ 26 tháng 1 

(thứ Ba) 

Ⓐ 26 tháng 1 

(thứ Ba) 

Ⓑ 9 tháng 2 

(thứ Ba) 

Ⓐ 9 tháng 2 

(thứ Ba) 

Ⓑ 

Sinh tháng 10, 

năm 2026 

17 tháng 2 

(thứ Tư) 

Ⓐ 17 tháng 2 

(thứ Tư) 

Ⓑ 22 tháng 2 

(thứ Hai) 

Ⓐ 22 tháng 2 

(thứ Hai)) 

Ⓑ 2 tháng 3 

(thứ Ba) 

Ⓐ 2 tháng 3 

(thứ Ba) 

Ⓑ 

Sinh tháng 11, 

năm 2026 

9 tháng 3 

(thứ Ba) 

Ⓐ 9 tháng 3 

(thứ Ba) 

Ⓑ 16 tháng 3 

(thứ Ba) 

Ⓐ 16 tháng 3 

(thứ Ba) 

Ⓑ Dự kiến triển khai vào tháng 4 năm 2027. 

Đối tượng áp dụng sẽ được thông báo sau. 

 
 
Tư vấn cho trẻ 7 tháng tuổi ※Tập trung tư vấn về nuôi dưỡng con và chế độ ăn dặm do y tá sức khỏe cộng đồng 
và chuyên gia dinh dưỡng phụ trách.  
Thời gian tiếp nhận: 9 giờ 30 sáng ～ 10 giờ sáng 
Đồ mang theo: Sổ tay mẹ và bé, phiếu hỏi thông tin (trong sổ Sukusuku), sổ theo dõi trẻ em, khăn tắm lớn, và dụng 
cụ viết 

Đối tượng Năm khám Sinh từ ngày 1 đến ngày 15 Sinh từ ngày 16 đến cuối tháng 

Sinh tháng 9, năm 2025  

 

 

 

Năm 2026 

15 tháng 4 (thứ Tư) 20 tháng 4 (thứ Hai) 

Sinh tháng 10, năm 2025 20 tháng 5 (thứ Tư) 25 tháng 5 (thứ Hai) 

Sinh tháng 11, năm 2025 22 tháng 6 (thứ Hai) 30 tháng 6 (thứ Ba) 

Sinh tháng 12, năm 2025 14 tháng 7 (thứ Ba) 27 tháng 7 (thứ Hai) 

Sinh tháng 1, năm 2026 18 tháng 8 (thứ Ba) 24 tháng 8 (thứ Hai) 

Sinh tháng 2, năm 2026 15 tháng 9 (thứ Ba) 28 tháng 9 (thứ Hai) 

Sinh tháng 3, năm 2026 20 tháng 10 (thứ Ba) 26 tháng 10 (thứ Hai) 

Sinh tháng 4, năm 2026 16 tháng 11 (thứ Hai) 24 tháng 11 (thứ Ba) 

Sinh tháng 5, năm 2026 15 tháng 12 (thứ Ba) 21 tháng 12 (thứ Hai) 

Sinh tháng 6, năm 2026 Năm 2027 18 tháng 1 (thứ Hai) 26 tháng 1 (thứ Ba) 

Sinh tháng 7, năm 2026 17 tháng 2 (thứ Tư) 22 tháng 2 (thứ Hai) 

Sinh tháng 8, năm 2026 9 tháng 3 (thứ Ba) 16 tháng 3 (thứ Ba) 

Khám sức khỏe trẻ sơ sinh – trẻ nhỏ và tư vấn 
cho trẻ 7 tháng tuổi năm 2026 

Địa điểm: Trung tâm Y tế thành phố Higashiomi (Happiness)   
Địa chỉ: Số 4-5, Higashinakano-cho, thành phố Higashiomi 
◎ Nếu không thể thăm, khám sức khỏe vào tháng được chỉ định, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Y tế. 



Khám sức khỏe cho trẻ 10 tháng tuổi 
Thời gian tiếp nhận: Ⓐ Từ 13:00 đến 13:20  Ⓑ Từ 13:20 đến 13:40  
Đồ mang theo: Sổ tay mẹ và bé, phiếu hỏi thông tin (trong sổ Sukusuku), sổ theo dõi trẻ em, khăn tắm lớn, và dụng 
cụ viết 

Đối tượng Năm 

khám 

Sinh từ ngày 1 đến ngày 7 Sinh từ ngày 8 đến ngày 15 Sinh từ ngày 16 đến ngày 22 Sinh từ ngày 23 đến cuối tháng 

Sinh tháng 6, năm 2025  

 

 

Năm 

2026 

8 tháng 4 (thứ Tư) Ⓑ 8 tháng 4 (thứ Tư) Ⓐ 22 tháng 4 (thứ Tư) Ⓑ 22 tháng 4 (thứ Tư) Ⓐ 

Sinh tháng 7, năm 2025 13 tháng 5 (thứ Tư) Ⓑ 13 tháng 5 (thứ Tư) Ⓐ 27 tháng 5 (thứ Tư) Ⓑ 27 tháng 5 (thứ Tư) Ⓐ 

Sinh tháng 8, năm 2025 17 tháng 6 (thứ Tư) Ⓑ 17 tháng 6 (thứ Tư) Ⓐ 24 tháng 6 (thứ Tư) Ⓑ 24 tháng 6 (thứ Tư) Ⓐ 

Sinh tháng 9, năm 2025 8 tháng 7 (thứ Tư) Ⓑ 8 tháng 7 (thứ Tư) Ⓐ 29 tháng 7 (thứ Tư) Ⓑ 29 tháng 7 (thứ Tư) Ⓐ 

Sinh tháng 10, năm 2025 5 tháng 8 (thứ Tư) Ⓑ 5 tháng 8 (thứ Tư) Ⓐ 19 tháng 8 (thứ Tư) Ⓑ 19 tháng 8 (thứ Tư) Ⓐ 

Sinh tháng 11, năm 2025 16 tháng 9 (thứ Tư) Ⓑ 16 tháng 9 (thứ Tư) Ⓐ 30 tháng 9 (thứ Tư) Ⓑ 30 tháng 9 (thứ Tư) Ⓐ 

Sinh tháng 12, năm 2025 14 tháng 10 (thứ Tư) Ⓑ 14 tháng 10 (thứ Tư) Ⓐ 28 tháng 10 (thứ Tư) Ⓑ 28 tháng 10 (thứ Tư) Ⓐ 

Sinh tháng 1, năm 2026 11 tháng 11 (thứ Tư) Ⓑ 11 tháng 11 (thứ Tư) Ⓐ 25 tháng 11 (thứ Tư) Ⓑ 25 tháng 11 (thứ Tư) Ⓐ 

Sinh tháng 2, năm 2026 9 tháng 12 (thứ Tư) Ⓑ 9 tháng 12 (thứ Tư) Ⓐ 23 tháng 12 (thứ Tư) Ⓑ 23 tháng 12 (thứ Tư) Ⓐ 

Sinh tháng 3, năm 2026 Năm 

2027 

13 tháng 1 (thứ Tư) Ⓑ 13 tháng 1 (thứ Tư) Ⓐ 27 tháng 1 (thứ Tư) Ⓑ 27 tháng 1 (thứ Tư) Ⓐ 

Sinh tháng 4, năm 2026 10 tháng 2 (thứ Tư) Ⓑ 10 tháng 2 (thứ Tư) Ⓐ 24 tháng 2 (thứ Tư) Ⓑ 24 tháng 2 (thứ Tư) Ⓐ 

Sinh tháng 5, năm 2026 10 tháng 3 (thứ Tư) Ⓑ 10 tháng 3 (thứ Tư) Ⓐ 24 tháng 3 (thứ Tư) Ⓑ 24 tháng 3 (thứ Tư) Ⓐ 

 

 
Khám sức khỏe cho trẻ 1 tuổi 6 tháng 
Thời gian tiếp nhận: Ⓐ Từ 13:00 đến 13:20  Ⓑ Từ 13:20 đến 13:40  
Đồ mang theo: Sổ tay mẹ và bé, phiếu hỏi thông tin (trong sổ Sukusuku), bảng câu hỏi (trong sổ Sukusuku), sổ theo 
dõi trẻ em, khăn tắm lớn, khăn thường, và dụng cụ viết 

Đối tượng 
Năm 

khám 

Sinh từ ngày 1 

đến ngày 5 

Sinh từ ngày 6  

đến ngày 10 

Sinh từ ngày 11 

đến ngày 15 

Sinh từ ngày 16 

đến ngày 20 

Sinh từ ngày 21 

đến ngày 25 

Sinh từ ngày 26 

đến cuối tháng 

Sinh tháng 9, năm 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 

2026 

9 tháng 4 

(thứ Năm) 

Ⓐ 9 tháng 4 

(thứ Năm) 

Ⓑ 9 tháng 4 

(thứ Năm) 

Ⓐ 23 tháng 4 

(thứ Năm) 

Ⓑ 23 tháng 4 

(thứ Năm) 

Ⓐ 23 tháng 4 

(thứ Năm) 

Ⓑ 

Sinh tháng 10, năm 

2024 

19 tháng 5 

(thứ Ba) 

Ⓐ 19 tháng 5 

(thứ Ba) 

Ⓑ 19 tháng 5 

(thứ Ba) 

Ⓐ 19 tháng 5 

(thứ Ba) 

Ⓑ 28 tháng 5 

(thứ Năm) 

Ⓐ 28 tháng 5 

(thứ Năm) 

Ⓑ 

Sinh tháng 11, năm 

2024 

11 tháng 6 

(thứ Năm) 

Ⓐ 11 tháng 6 

(thứ Năm) 

Ⓑ 11 tháng 6 

(thứ Năm) 

Ⓐ 16 tháng 6 

(thứ Ba) 

Ⓑ 16 tháng 6 

(thứ Ba) 

Ⓐ 16 tháng 6 

(thứ Ba) 

Ⓑ 

Sinh tháng 12, năm 

2024 

15 tháng 7 

(thứ Tư) 

Ⓐ 15 tháng 7 

(thứ Tư) 

Ⓑ 23 tháng 7 

(thứ Năm) 

Ⓐ 23 tháng 7 

(thứ Năm) 

Ⓑ 28 tháng 7 

(thứ Ba) 

Ⓐ 28 tháng 7 

(thứ Ba) 

Ⓑ 

Sinh tháng 1, năm 2025 
25 tháng 8 

(thứ Ba) 

Ⓐ 25 tháng 8 

(thứ Ba) 

Ⓑ 25 tháng 8 

(thứ Ba) 

Ⓐ 27 tháng 8 

(thứ Năm) 

Ⓑ 27 tháng 8 

(thứ Năm) 

Ⓐ 27 tháng 8 

(thứ Năm) 

Ⓑ 

Sinh tháng 2, năm 2025 
10 tháng 9 

(thứ Năm) 

Ⓐ 10 tháng 9 

(thứ Năm) 

Ⓑ 24 tháng 9 

(thứ Năm) 

Ⓐ 24 tháng 9 

(thứ Năm) 

Ⓑ 29 tháng 9 

(thứ Ba) 

Ⓐ 29 tháng 9 

(thứ Ba) 

Ⓑ 

Sinh tháng 3, năm 2025 
7 tháng 10 

(thứ Tư) 

Ⓐ 7 tháng 10 

(thứ Tư) 

Ⓑ 22 tháng 10 

(thứ Năm) 

Ⓐ 22 tháng 10 

(thứ Năm) 

Ⓑ 27 tháng 10 

(thứ Ba) 

Ⓐ 27 tháng 10 

(thứ Ba) 

Ⓑ 

Sinh tháng 4, năm 2025 
17 tháng 11 

(thứ Ba) 

Ⓐ 17 tháng 11 

(thứ Ba) 

Ⓑ 17 tháng 11 

(thứ Ba) 

Ⓐ 26 tháng 11 

(thứ Năm) 

Ⓑ 26 tháng 11 

(thứ Năm) 

Ⓐ 26 tháng 11 

(thứ Năm) 

Ⓑ 

Sinh tháng 5, năm 2025 

10 tháng 

12 (thứ 

Năm) 

Ⓐ 10 tháng 12 

(thứ Năm) 

Ⓑ 16 tháng 12 

(thứ Tư) 

Ⓐ 16 tháng 12 

(thứ Tư) 

Ⓑ 22 tháng 12 

(thứ Ba) 

Ⓐ 22 tháng 12 

(thứ Ba) 

Ⓑ 

Sinh tháng 6, năm 2025 
Năm 

2027 

14 tháng 1 

(thứ Năm) 

Ⓐ 14 tháng 1 

(thứ Năm) 

Ⓑ 19 tháng 1 

(thứ Ba) 

Ⓐ 19 tháng 1 

(thứ Ba) 

Ⓑ 28 tháng 1 

(thứ Năm) 

Ⓐ 28 tháng 1 

(thứ Năm) 

Ⓑ 

Sinh tháng 7, năm 2025 
4 tháng 2 

(thứ Năm) 

Ⓐ 4 tháng 2 

(thứ Năm) 

Ⓑ 16 tháng 2 

(thứ Ba) 

Ⓐ 25 tháng 2 

(thứ Năm) 

Ⓑ 25 tháng 2 

(thứ Năm) 

Ⓐ 25 tháng 2 

(thứ Năm) 

Ⓑ 

Sinh tháng 8, năm 2025 
15 tháng 3 

(thứ Hai) 

Ⓐ 15 tháng 3 

(thứ Hai) 

Ⓑ 15 tháng 3 

(thứ Hai) 

Ⓐ 25 tháng 3 

(thứ Năm) 

Ⓑ 25 tháng 3 

(thứ Năm) 

Ⓐ 25 tháng 3 

(thứ Năm) 

Ⓑ 

 
 
Khám sức khỏe cho trẻ 2 tuổi 6 tháng 
Thời gian tiếp nhận: Ⓐ Từ 13:00 đến 13:20  Ⓑ Từ 13:20 đến 13:40  

Đồ mang theo: Sổ tay mẹ và bé, phiếu hỏi thông tin (trong sổ Sukusuku), sổ theo dõi trẻ em, khăn tắm lớn, khăn 

thường, và dụng cụ viết 

 

Đối tượng Năm 

khám 

Sinh từ ngày 1 

đến ngày 5 

Sinh từ ngày 6 

đến ngày 10 

Sinh từ ngày 11 

đến ngày 15 

Sinh từ ngày 16 

đến ngày 20 

Sinh từ ngày 21 

đến ngày 25 

Sinh từ ngày 26 

đến cuối tháng 

Sinh tháng 9, năm 

2023 

 

 

16 tháng 4 

(thứ Năm) 

Ⓑ 16 tháng 4 

(thứ Năm) 

Ⓐ 21 tháng 4 

(thứ Ba) 

Ⓑ 21 tháng 4 

(thứ Ba) 

Ⓐ 30 tháng 4 

(thứ Năm) 

Ⓑ 30 tháng 4 

(thứ Năm) 

Ⓐ 



Sinh tháng 10, năm 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 

2026 

7 tháng 5 

(thứ Năm) 

Ⓑ 7 tháng 5 

(thứ Năm) 

Ⓐ 7 tháng 5 

(thứ Năm) 

Ⓑ 15 tháng 5 

(thứ Sáu) 

Ⓐ 15 tháng 5 

(thứ Sáu) 

Ⓑ 15 tháng 5 

(thứ Sáu) 

Ⓐ 

Sinh tháng 11, năm 

2023 

18 tháng 6 

(thứ Năm) 

Ⓑ 18 tháng 6 

(thứ Năm) 

Ⓐ 18 tháng 6 

(thứ Năm) 

Ⓑ 23 tháng 6 

(thứ Ba) 

Ⓐ 23 tháng 6 

(thứ Ba) 

Ⓑ 23 tháng 6 

(thứ Ba) 

Ⓐ 

Sinh tháng 12, năm 

2023 

2 tháng 7 

(thứ Năm) 

Ⓑ 2 tháng 7 

(thứ Năm) 

Ⓐ 2 tháng 7 

(thứ Năm) 

Ⓑ 2 tháng 7 

(thứ Năm) 

Ⓐ 22 tháng 7 

(thứ Tư) 

Ⓑ 22 tháng 7 

(thứ Tư) 

Ⓐ 

Sinh tháng 1, năm 

2024 

3 tháng 8 

(thứ Hai) 

Ⓑ 3 tháng 8 

(thứ Hai) 

Ⓐ 3 tháng 8 

(thứ Hai) 

Ⓑ 21 tháng 8 

(thứ Sáu) 

Ⓐ 21 tháng 8 

(thứ Sáu) 

Ⓑ 21 tháng 8 

(thứ Sáu) 

Ⓐ 

Sinh tháng 2, năm 

2024 

1 tháng 9 

(thứ Ba) 

Ⓑ 1 tháng 9 

(thứ Ba) 

Ⓐ 1 tháng 9 

(thứ Ba) 

Ⓑ 9 tháng 9 

(thứ Tư) 

Ⓐ 9 tháng 9 

(thứ Tư) 

Ⓑ 9 tháng 9 

(thứ Tư) 

Ⓐ 

Sinh tháng 3, năm 

2024 

15 tháng 10 

(thứ Năm) 

Ⓑ 15 tháng 10 

(thứ Năm) 

Ⓐ 15 tháng 10 

(thứ Năm) 

Ⓑ 15 tháng 10 

(thứ Năm) 

Ⓐ 29 tháng 10 

(thứ Năm) 

Ⓑ 29 tháng 10 

(thứ Năm) 

Ⓐ 

Sinh tháng 4, năm 

2024 

13 tháng 11 

(thứ Sáu) 

Ⓑ 13 tháng 11 

(thứ Sáu) 

Ⓐ 13 tháng 11 

(thứ Sáu) 

Ⓑ 19 tháng 11 

(thứ Năm) 

Ⓐ 19 tháng 11 

(thứ Năm) 

Ⓑ 19 tháng 11 

(thứ Năm) 

Ⓐ 

Sinh tháng 5, năm 

2024 

2 tháng 12 

(thứ Tư) 

Ⓑ 2 tháng 12 

(thứ Tư) 

Ⓐ 2 tháng 12 

(thứ Tư) 

Ⓑ 17 tháng 12 

(thứ Năm) 

Ⓐ 17 tháng 12 

(thứ Năm) 

Ⓑ 17 tháng 12 

(thứ Năm) 

Ⓐ 

Sinh tháng 6, năm 

2024 

Năm 

2027 

15 tháng 1 

(thứ Sáu) 

Ⓑ 15 tháng 1 

(thứ Sáu) 

Ⓐ 15 tháng 1 

(thứ Sáu) 

Ⓑ 20 tháng 1 

(thứ Tư) 

Ⓐ 20 tháng 1 

(thứ Tư) 

Ⓑ 20 tháng 1 

(thứ Tư) 

Ⓐ 

Sinh tháng 7, năm 

2024 

3 tháng 2 

(thứ Tư) 

Ⓑ 3 tháng 2 

(thứ Tư) 

Ⓐ 3 tháng 2 

(thứ Tư) 

Ⓑ 19 tháng 2 

(thứ Sáu) 

Ⓐ 19 tháng 2 

(thứ Sáu) 

Ⓑ 19 tháng 2 

(thứ Sáu) 

Ⓐ 

Sinh tháng 8, năm 

2024 

5 tháng 3 

(thứ Sáu) 

Ⓑ 5 tháng 3 

(thứ Sáu) 

Ⓐ 5 tháng 3 

(thứ Sáu) 

Ⓑ 5 tháng 3 

(thứ Sáu) 

Ⓐ 18 tháng 3 

(thứ Năm) 

Ⓑ 18 tháng 3 

(thứ Năm) 

Ⓐ 

 
Khám sức khỏe cho trẻ 3 tuổi 6 tháng 
 Thời gian tiếp nhận: Ⓐ Từ 13:00 đến 13:20  Ⓑ Từ 13:20 đến 13:40  
Đồ mang theo: Sổ tay mẹ và bé, phiếu hỏi thông tin (trong sổ SukuSuku), bảng câu hỏi (trong sổ SukuSuku),tờ kiểm 
tra tiếng nói thì thầm & bảng khảo sát thính lực (trong sổ SukuSuku), khăn tắm lớn, khăn thường, dụng cụ viết, và 
mẫu nước tiểu lần đầu vào buổi sáng (vui lòng cho vào dụng cụ sạch có sẵn ở nhà và mang đến. Cần khoảng 20cc). 

 
Đối tượng Năm 

khám 

Sinh từ ngày 1 

đến ngày 5 

Sinh từ ngày 6  

đến ngày 10 

Sinh từ ngày 11 

đến ngày 15 

Sinh từ ngày 16 

đến ngày 20 

Sinh từ ngày 21  

đến ngày 25 

Sinh từ ngày 26 

đến cuối tháng 

Sinh tháng 9, năm 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 

2026 

2 tháng 4 

(thứ Năm) 

Ⓐ 2 tháng 4 

(thứ Năm) 

Ⓑ 7 tháng 4 

(thứ Ba) 

Ⓐ 7 tháng 4 

(thứ Ba) 

Ⓑ 14 tháng 4 

(thứ Ba) 

Ⓐ 14 tháng 4 

(thứ Ba) 

Ⓑ 

Sinh tháng 10, năm 

2022 

14 tháng 5 

(thứ Năm) 

Ⓐ 14 tháng 5 

(thứ Năm) 

Ⓑ 21 tháng 5 

(thứ Năm) 

Ⓐ 21 tháng 5 

(thứ Năm) 

Ⓑ 26 tháng 5 

(thứ Ba) 

Ⓐ 26 tháng 5 

(thứ Ba) 

Ⓑ 

Sinh tháng 11, năm 

2022 

4 tháng 6 

(thứ Năm) 

Ⓐ 4 tháng 6 

(thứ Năm) 

Ⓑ 9 tháng 6 

(thứ Ba) 

Ⓐ 9 tháng 6 

(thứ Ba) 

Ⓑ 25 tháng 6 

(thứ Năm) 

Ⓐ 25 tháng 6 

(thứ Năm) 

Ⓑ 

Sinh tháng 12, năm 

2022 

9 tháng 7 

(thứ Năm) 

Ⓐ 9 tháng 7 

(thứ Năm) 

Ⓑ 16 tháng 7 

(thứ Năm) 

Ⓐ 16 tháng 7 

(thứ Năm) 

Ⓑ 30 tháng 7 

(thứ Năm) 

Ⓐ 30 tháng 7 

(thứ Năm) 

Ⓑ 

Sinh tháng 1, năm 

2023 

6 tháng 8 

(thứ Năm) 

Ⓐ 6 tháng 8 

(thứ Năm) 

Ⓑ 20 tháng 8 

(thứ Năm) 

Ⓐ 20 tháng 8 

(thứ Năm) 

Ⓑ 28 tháng 8 

(thứ Sáu) 

Ⓐ 28 tháng 8 

(thứ Sáu) 

Ⓑ 

Sinh tháng 2, năm 

2023 

3 tháng 9 

(thứ Năm) 

Ⓐ 3 tháng 9 

(thứ Năm) 

Ⓑ 3 tháng 9 

(thứ Năm) 

Ⓐ 17 tháng 9 

(thứ Năm) 

Ⓑ 17 tháng 9 

(thứ Năm) 

Ⓐ 17 tháng 9 

(thứ Năm) 

Ⓑ 

Sinh tháng 3, năm 

2023 

1 tháng 10 

(thứ Năm) 

Ⓐ 1 tháng 10 

(thứ Năm) 

Ⓑ 8 tháng 10 

(thứ Năm) 

Ⓐ 8 tháng 10 

(thứ Năm) 

Ⓑ 21 tháng 10 

(thứ Tư) 

Ⓐ 21 tháng 

10 (thứ Tư) 

Ⓑ 

Sinh tháng 4, năm 

2023 

5 tháng 11 

(thứ Năm) 

Ⓐ 5 tháng 11 

(thứ Năm) 

Ⓑ 12 tháng 11 

(thứ Năm) 

Ⓐ 12 tháng 11 

(thứ Năm) 

Ⓑ 18 tháng 11 

(thứ Tư) 

Ⓐ 18 tháng 

11 (thứ Tư) 

Ⓑ 

Sinh tháng 5, năm 

2023 

3 tháng 12 

(thứ Năm) 

Ⓐ 3 tháng 12 

(thứ Năm) 

Ⓑ 24 tháng 12 

(thứ Năm) 

Ⓐ 24 tháng 12 

(thứ Năm) 

Ⓑ 24 tháng 12 

(thứ Năm) 

Ⓐ 24 tháng 12 

(thứ Năm) 

Ⓑ 

Sinh tháng 6, năm 

2023 

 7 tháng 1  

(thứ Năm) 

Ⓐ 7 tháng 1  

(thứ Năm) 

Ⓑ 21 tháng 1 

(thứ Năm) 

Ⓐ 21 tháng 1 

(thứ Năm) 

Ⓑ 29 tháng 1 

(thứ Sáu) 

Ⓐ 29 tháng 1 

(thứ Sáu) 

Ⓑ 

Sinh tháng 7, năm 

2023 

Năm 

2027 

2 tháng 2   

(thứ Ba) 

Ⓐ 2 tháng 2   

(thứ Ba) 

Ⓑ 18 tháng 2 

(thứ Năm) 

Ⓐ 18 tháng 2 

(thứ Năm) 

Ⓑ 26 tháng 2 

(thứ Sáu) 

Ⓐ 26 tháng 2 

(thứ Sáu) 

Ⓑ 

Sinh tháng 8, năm 

2023 

 4 tháng 3 

(thứ Năm) 

Ⓐ 4 tháng 3  

(thứ Năm) 

Ⓑ 4 tháng 3 

(thứ Năm) 

Ⓐ 11 tháng 3 

(thứ Năm) 

Ⓑ 11 tháng 3 

(thứ Năm) 

Ⓐ 11 tháng 3 

(thứ Năm) 

Ⓑ 

 


